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NĂM HỌC 2022 – 2023

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Môn thi
	Ghi chú

	1. 
	Đinh Ngọc  Anh
	08/07/2008
	9A
	Hóa học
	

	2. 
	Nguyễn Minh Châu
	17/12/2008
	9A
	Sinh học
	

	3. 
	Nguyễn Văn Tiến Hưng
	05/06/2008
	9B
	Công nghệ
	

	4. 
	Vũ Thị Thu Hương
	31/01/2008
	9B
	Công nghệ
	

	5. 
	Đinh Phương Anh
	13/05/2008
	9A
	Ngữ văn
	

	6. 
	Trần Thị Phương Anh
	05/03/2008
	9A
	Ngữ văn
	

	7. 
	Hoàng Vũ Gia Linh
	27/9/2008
	9A
	Ngữ văn
	

	8. 
	Đinh Thị Thu Minh
	06/01/2008
	9A
	Ngữ văn
	

	9. 
	Phạm Thị Bảo Yến
	28/01/2008
	9A
	Lịch sử
	

	10. 
	Phạm Thị Phương Anh
	14/03/2008
	9B
	Lịch sử
	

	11. 
	Lê Thuỳ Anh
	19/06/2008
	9A
	Địa lí
	

	12. 
	Nguyễn Kiên Cường
	31/08/2008
	9A
	Địa lí
	

	13. 
	Vũ Ngọc Ánh
	11/07/2008
	9A
	GDCD
	

	14. 
	Nguyễn Bùi Vi Thảo
	15/02/2008
	9A
	GDCD
	

	15. 
	Nguyễn Thị Minh Anh
	03/04/2008
	9A
	Tiếng Anh
	

	16. 
	Đào Quang Vinh
	06/11/2007
	9A
	Tiếng Anh
	

	17. 
	Phan Bùi Ngọc Mai
	14/11/2008
	9A
	Mĩ thuật
	


(DS gồm 17HS)
	Người lập
Ngô Thị Phương Thoa
	Vạn Hương, ngày 24 tháng 3 năm 2023
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